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THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM NHM NHỰỰA ĐƯA ĐƯỜỜNGNG



CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh ::

1.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
2.2. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng đđặặcc ddùùngng

trongtrong đưđườờngng bbộộ
3.3. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng pôlimepôlime
4.4. ThThíí nghinghiệệmm nhnhựựaa đưđườờngng



6.1. 6.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
1.1. KhKhááii niniệệmm
2.2. YêuYêu ccầầuu đđốốii vvớớii nhnhựựaa ddùùngng trongtrong

đưđườờngng ôô tôtô
3.3. ThThàànhnh phphầầnn cơcơ bbảảnn ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng



1. 1. KhKhááii niniệệmm vvềề nhnhựựaa đưđườờngng ::
NhNhựựaa đưđườờngng llàà loloạạii chchấấtt liênliên kkếếtt
hyđrôchyđrôcáácboncbon. . BitumBitum llàà ssảảnn phphẩẩmm
chưngchưng ccấấtt ttừừ ddầầuu mmỏỏ vvàà guđrôngguđrông llàà
ssảảnn phphẩẩmm chưngchưng ccấấtt ttừừ thanthan đđáá. . HiHiệệnn
naynay, , guđrôngguđrông khôngkhông còncòn đưđượợcc ssửử
ddụụngng dodo ttíínhnh đđộộcc hhạạii ccủủaa nnóó. . ởở nưnướớcc
tata hihiệệnn naynay bitumbitum đưđượợcc ggọọii nômnôm nana
llàà nhnhựựaa đưđườờngng..



2. 2. PhânPhân loloạạii nhnhựựaa ::
bb1. 1. TheoTheo ththàànhnh phphầầnn hhóóaa hhọọcc :: bitumbitum & & 

guđrôngguđrông
bb2. 2. TheoTheo ddạạngng nguyênnguyên liliệệuu :: bitumbitum ddầầuu mmỏỏ, , 

bitumbitum đđáá ddầầuu, , bitumbitum thiênthiên nhiênnhiên, , guđrôngguđrông
thanthan đđáá, , guđrôngguđrông thanthan bbùùnn, , guđrôngguđrông ggỗỗ..

bb3. 3. TheoTheo ttíínhnh chchấấtt xâyxây ddựựngng :: bitumbitum & & guđrôngguđrông
rrắắnn, , bitumbitum & & guđrôngguđrông ququáánhnh, , bitumbitum & & 
guđrôngguđrông llỏỏngng, , nhnhũũ tươngtương bitumbitum & & guđrôngguđrông..

HiHiệệnn naynay, , xuxuấấtt hihiệệnn mmộộtt ssốố loloạạii bitumbitum ccảảii titiếếnn
nhưnhư : : bitumbitum pôlimepôlime, , bitumbitum EVAEVA, , bitumbitum
LatexLatex, , bitumbitum lưulưu huhuỳỳnhnh . . . . . . 



3. 3. YêuYêu ccầầuu đđốốii vvớớii nhnhựựaa ::

-- DDễễ thithi côngcông, , bbọọcc đđềềuu đđáá;;

-- DDíínhnh bbáámm ttốốtt vvớớii đđáá;;

-- ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt, , chchịịuu đưđượợcc nhinhiệệtt đđộộ caocao;;

-- ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc;;

-- CCóó khkhảả năngnăng bibiếếnn ddạạngng ởở nhinhiệệtt đđộộ ththấấpp;;

-- íítt bbịị hohoáá gigiàà theotheo ththờờii giangian;;



CCáácc loloạạii nhnhựựaa ccảảii titiếếnn đđềềuu ccóó xuxu
hưhướớngng nângnâng caocao nhinhiệệtt đđộộ hhóóaa
mmềềmm & & hhạạ ththấấpp nhinhiệệtt đđộộ hhóóaa
ccứứngng ccủủaa bitumbitum, , ccảảii thithiệệnn ttíínhnh
ddíínhnh bbáámm gigiữữaa nhnhựựaa & & ccốốtt liliệệuu..



4. 4. ThThàànhnh phphầầnn cơcơ bbảảnn ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng ::
aa. . CCáácc nhnhóómm chchấấtt chchíínhnh ::
-- NhNhóómm AsphaltAsphalt ( 10( 10--30%):30%):

ChChấấtt rrắắnn, , giòngiòn, , khôngkhông nnóóngng chchảảyy; ; llààmm tăngtăng ttíínhnh ổổnn
đđịịnhnh nhinhiệệtt, , ququáánhnh, , giòngiòn & & khkhảả năngnăng ccấấuu trtrúúcc hohoáá
ccủủaa bitumbitum;;

-- NhNhóómm chchấấtt nhnhựựaa( 15( 15--20%):20%):

ChChấấtt ddễễ nnóóngng chchảảyy; ; llààmm tăngtăng đđộộ giãngiãn ddààii, , đđàànn hhồồii & & 
ttíínhnh ddíínhnh bbáámm ccủủaa bitumbitum;;

-- NhNhóómm chchấấtt ddầầuu ( 45( 45--60%):60%):

ChChấấtt ddẻẻoo, , ddễễ baybay hơihơi; ; llààmm tăngtăng đđộộ linhlinh đđộộngng, , llààmm
gigiảảmm nhinhiệệtt đđộộ hohoáá mmềềmm ccủủaa bitumbitum;;



bb. . CCáácc nhnhóómm chchấấtt phphụụ ::

-- NhNhóómm ccáácc--benben vvàà ccáácc--bôbô--íítt ( 1( 1--3%):3%):

GiònGiòn, , chchặặtt hơnhơn AsphaltAsphalt. . LLààmm tăngtăng ttíínhnh ququáánhnh, , 
ttíínhnh giòngiòn;;

-- NhNhóómm AxAxíítt AsphaltAsphalt vvàà ccáácc AlAl--hyhy--đricđric ccủủaa nnóó
(1%):(1%):

GiGiốốngng nhnhóómm chchấấtt nhnhựựaa. . LLààmm tăngtăng khkhảả năngnăng ddíínhnh
bbáámm ccủủaa bitumbitum vvớớii ccốốtt liliệệuu;;

-- NhNhóómm PaPa--rara--phinphin ( 1( 1--5%):  5%):  

LLààmm gigiảảmm nhinhiệệtt đđộộ hohoáá mmềềmm vvàà khkhảả năngnăng phânphân
ttáánn, , tăngtăng ttíínhnh giòngiòn ccủủaa bitumbitum;;



6.2. 6.2. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng đđặặcc( 22 ( 22 TCNTCN 279279--01)01)
T
T

C¸c chØ tiªu §§ ¬n 
vÞ

TrÞ sè tiªu chuÈn theo cÊp ®é kim lón (m¸c)

40/60 60/70 70/100 100/150 150/250

1 §§é kim lón ë 250C
0,1
mm

40÷60 60÷70 70÷100 100÷150 150÷250

2 §§ é kÐo dμi ë 250C cm min 100

3 NhiÖt ®é ho¸ mÒm 0C 49÷58 46÷55 43÷51 39÷47 35÷43

4 NhiÖt ®é b¾t löa 0C min.230 min.220

5
L−îng tæn thÊt sau khi ®un nãng 1630C 
trong 5 giê 

%
max.0,

5
max.0,8

6
Tû lÖ ®é kim lón cña nhùa ®−êng sau khi 
®un nãng ë 1630C trong 5 giê so víi ®é kim 
lón  ë 250C

% min.80 min.75 min.70 min.65 min.60

7 L−îng hßa tan trong Trichloroethylene %
min. 99

8 Khèi l−îng riªng ë 250C g/cm3 1,00 ÷ 1,05

9 §§ é dÝnh b¸m  ®èi víi ®¸
CÊp 
®é

min. cÊp 3

10 Hμm l−îng Paraphin %
max. 2,2



TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng pôlimepôlime ( 22 ( 22 TCNTCN 319319--04)04)
TrÞ sTrÞ sèè theo mtheo m¸̧c nhc nhùùaaTTTT CC¸̧c chc chØØ titiªªuu §§¬¬n vÞn vÞ

PMB1PMB1 PMB2PMB2 PMB3PMB3

11 NhiNhiÖÖt t ®é®é hãa mÒmhãa mÒm ooCC min. 60min. 60 min. 70min. 70 min. 80min. 80

22 §§éé kim lkim lóón n ëë 2525ooCC 0,1mm0,1mm 50 50 -- 7070 40 40 -- 7070

33 NhiNhiÖÖt t ®é®é bb¾¾t lt lööaa ooCC min. 230min. 230

44 LL−î−îng tng tææn thÊt sau khi nung n thÊt sau khi nung ëë 163163ooC trong 5hC trong 5h %% max. 0.6max. 0.6

55 §§éé kim lkim lóón cn cßßn ln l¹¹i sau khi nung i sau khi nung ëë 163163ooC C 
trong 5htrong 5h

%% min. 65min. 65

66 LL−î−îng hng hßßa tan trong Trichloroethylene a tan trong Trichloroethylene %% min. 99min. 99

77 KhKhèèi li l−î−îng ring riªªng ng ëë 2525ooC C g/cmg/cm33 1.01 1.01 –– 1.051.05

88 §§éé dÝnh bdÝnh b¸̧m vm vííi i ®¸®¸ cÊpcÊp min. cÊp 4min. cÊp 4

99 §§éé ®μ®μn hn hååi (i (ëë 2525ooC, mC, mÉÉu kÐo du kÐo dμμi 10 cm)i 10 cm) %% min. 60min. 60 min. 65min. 65 min. 70min. 70

1010 §§éé ææn n ®®Þnh lÞnh l−−u tru tr÷÷ ooCC Max 3.0Max 3.0

1111 §§éé nhnhíít t ëë 135135ooC C Pa.SPa.S Max 3.0Max 3.0



6.3. 6.3. ThThíí nghinghiệệmm nhnhựựaa đưđườờngng
1. 1. XXáácc đđịịnhnh đđộộ kimkim llúúnn nhnhựựaa ởở 252500CC ::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMááyy đođo đđộộ kimkim llúún;n;
-- CCốốcc kimkim loloạạii chchếế ttạạoo mmẫẫu;u;
-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1giây;giây;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1ooC;C;
-- ThThùùngng llààmm llạạnhnh ccóó dungdung ttííchch ttốốii thithiểểuu 1010llíít.t.



MMááyy đođo đđộộ kimkim llúúnn ttựự đđộộngng



MMááyy đođo đđộộ kimkim llúúnn ttựự đđộộngng ccóó thithiếếtt bbịị llààmm llạạnhnh ttựự đđộộngng



MMááyy đođo đđộộ kimkim llúúnn ttựự đđộộngng
hihiểểnn ththịị ssốố

ThThùùngng llààmm llạạnhnh



bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- ĐunĐun llỏỏngng nhnhựựaa ( < 90( < 90oCoC khôngkhông ququáá 3030phph ) ) đđổổ

vvààoo ccốốcc;;
-- ĐĐểể ngunguộộii trongtrong khôngkhông khkhíí 1,5 1,5 đđếếnn 2 2 gigiờờ;;
-- NgâmNgâm ccốốcc mmẫẫuu trongtrong nưnướớcc 2525oCoC ttừừ 1,5 1,5 ÷÷ 2 2 gigiờờ;;
cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- HHạạ kimkim xuyênxuyên ssáátt mmặặtt mmẫẫuu, , điđiềềuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ

vvềề 0;0;
-- XuyênXuyên mmẫẫuu ttạạii 3 3 vvịị trtríí, , đđọọcc ssốố đđọọcc sausau 55giâygiây

ththảả mmẫẫuu rơirơi ttựự dodo;;
dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: ttíínhnh gigiáá trtrịị trungtrung bbììnhnh 3 3 

llầầnn xuyênxuyên..



ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo ththíí
nghinghiệệmm::

-- TrTrọọngng lưlượợngng kimkim xuyênxuyên phphảảii chchíínhnh xxáácc;;
-- MMẫẫuu khôngkhông ccóó bbọọtt khkhíí, , bbềề mmặặtt bbằằngng phphẳẳngng;;
-- DưDưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu & & nhinhiệệtt đđộộ mmẫẫuu khikhi xuyênxuyên phphảảii phphùù

hhợợpp quyquy trtrììnhnh;;
-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây, , nhinhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh

xxáácc ( 0,1( 0,1ss vvàà 0,10,1oCoC););
-- KimKim xuyênxuyên phphảảii hhạạ vvừừaa chchạạmm mmặặtt mmẫẫuu trưtrướớcc khikhi

xuyênxuyên;;
-- ThThờờii giangian xuyênxuyên phphảảii chchíínhnh xxáácc;;
-- SaiSai ssốố gigiữữaa ccáácc llầầnn ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo ( ( nhnhựựaa

60/70 60/70 llàà <= 4 ).<= 4 ).



2. 2. ĐĐộộ kkééoo ddààii ởở 252500CC, 5, 5cmcm//phphúútt ::
aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMááyy kkééoo bitum;bitum;
-- KhuônKhuôn chchếế ttạạoo mmẫẫu;u;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1ooC;C;
-- ThThùùngng llààmm llạạnhnh ccóó dungdung ttííchch ttốốii thithiểểuu 1010llíít;t;
-- DaoDao ccắắtt ggọọtt mmẫẫu.u.









bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- QuQuéétt ddầầuu chchốốngng ddíínhnh vvààoo khuônkhuôn;;
-- ĐunĐun llỏỏngng nhnhựựaa, , đđổổ đđầầyy khuônkhuôn;;
-- ĐĐểể ngunguộộii 3030phph, , đưađưa mmẫẫuu vvààoo ththùùngng llààmm llạạnhnh

3030phph;;
-- LLấấyy mmẫẫuu rara, , ddùùngng daodao nnóóngng ggọọtt phphẳẳngng, , đđặặtt mmẫẫuu

vvààoo ththùùngng llààmm llạạnhnh 85 85 đđếếnn 9090phph..
cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- LLắắpp mmẫẫuu vvààoo mmááyy kkééoo;;
-- BBậậtt mmááyy kkééoo mmẫẫuu đđếếnn khikhi đđứứtt vvớớii ttốốcc đđộộ

5050mmmm//phphúútt, , ghighi llạạii gigiáá trtrịị đđộộ dãndãn ddààii;;
ChoCho thêmthêm mumuốốii hohoặặcc rưrượợuu vvààoo mmááyy kkééoo mmẫẫuu nnếếuu

mmẫẫuu bbịị chchììmm hohoặặcc nnổổi.i.



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : : ttíínhnh gigiáá trtrịị trungtrung bbììnhnh..
ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo
ththíí nghinghiệệmm::

-- ChChếế ttạạoo, , dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu phphảảii phphùù hhợợpp quyquy
trtrììnhnh;;

-- NưNướớcc phphảảii đđạạtt nhinhiệệtt đđộộ ( 25 ( 25 ±± 0,10,1oCoC).).
-- NhiNhiệệtt đđộộ nưnướớcc đđúúngng quyquy đđịịnhnh trongtrong susuốốtt ththờờii

giangian ththíí nghinghiệệmm;;
-- TTốốcc đđộộ kkééoo mmẫẫuu phphảảii chchíínhnh xxáácc;;
-- ChoCho thêmthêm NaClNaCl hohoặặcc rưrượợu methylicu methylic vvààoo dungdung

ddịịchch chocho phphùù hhợợpp;;
-- SaiSai ssốố gigiữữaa 3 3 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo <= <= 

10%.10%.



3. 3. NhiNhiệệtt đđộộ hhóóaa mmềềmm ( ( PPPP vòngvòng vvàà bibi ):):
aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- KhuônKhuôn ttạạoo mmẫẫuu;;

-- ThiThiếếtt bbịị đođo điđiểểmm hhóóaa mmềềmm ;;

-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5oCoC;;

-- ThThùùngng llààmm llạạnhnh ccóó dungdung ttííchch ttốốii thithiểểuu 1010llíítt ;;

-- DaoDao ccắắtt ggọọtt mmẫẫuu;;

-- BBếếpp ddầầuu hohoặặcc bbếếpp điđiệệnn..









bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- QuQuéétt ddầầuu chchốốngng ddíínhnh vvààoo khuônkhuôn, , đđặặtt

lênlên bbảảnn đđááyy đãđã bôibôi vava--dơdơ--linlin
-- ĐunĐun llỏỏngng nhnhựựaa khôngkhông ququáá điđiểểmm hhóóaa

mmềềmm 5050ooCC trong trong ththờờii giangian khôngkhông ququáá
3030phph, , đđổổ đđầầyy 02 02 khuônkhuôn..

-- ĐĐểể ngunguộộii 3030phph, , ddùùngng daodao nnóóngng ggọọtt
phphẳẳngng, , đđặặtt mmẫẫuu vvààoo ththùùngng llààmm llạạnhnh
85 85 đđếếnn 9090phph..



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- LLắắpp khuônkhuôn mmẫẫuu, , vòngvòng ddẫẫnn hưhướớngng bibi ththéépp vvàà

nhinhiệệtt kkếế vvààoo gigiáá treotreo
-- NgâmNgâm gigiáá treotreo vvààoo bbììnhnh chchứứaa dungdung ddịịchch, , mmặặtt

trêntrên khuônkhuôn mmẫẫuu ccááchch mmặặtt dungdung ddịịchch 5050mmmm, , 
mmặặtt dưdướớii gigiáá treotreo ccááchch đđááyy 5,085,08mmmm. . ĐĐặặtt
nhinhiệệtt kkếế ccóó bbầầuu ththủủyy ngânngân ngangngang đđááyy vòngvòng
mmẫẫuu..

-- DuyDuy trtrìì nhinhiệệtt đđộộ hhệệ ththốốngng llàà 55ooCC trongtrong 1515phphúútt, , 
ddùùngng kkẹẹpp đưađưa viênviên bibi ththéépp vvààoo phphííaa trêntrên mmẫẫuu, , 
đưađưa bbììnhnh lênlên bbếếpp, , điđiềềuu chchỉỉnhnh llửửaa đđểể ttốốcc đđộộ
tăngtăng nhinhiệệtt llàà 5 5 ±± 0,50,5oCoC..

-- GhiGhi nhinhiệệtt đđộộ ttạạii ththờờii điđiểểmm 2 2 viênviên bibi rơirơi chchạạmm
đđááyy gigiáá treotreo..





dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ththíí nghinghiệệmm::

-- NhiNhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc
(0,5(0,5oCoC).).

-- NhiNhiệệtt đđộộ banban đđầầuu, , ttốốcc đđộộ giagia nhinhiệệtt phphảảii
khkhốốngng chchếế chchíínhnh xxáácc..

-- SaiSai ssốố gigiữữaa 2 2 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm
bbảảoo <= 1<= 100CC..



4. 4. NhiNhiệệtt đđộộ bbắắtt llửửaa, , nhinhiệệtt đđộộ bbốốcc chchááyy
( ( trongtrong ccốốcc hhởở ):):

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- ThiThiếếtt bbịị đođo nhinhiệệtt đđộộ bbắắtt llửửaa;;

-- CCốốcc mmẫẫuu;;

-- BBếếpp giagia nhinhiệệtt;;
-- NhiNhiệệtt kkếế 400400oCoC đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5oCoC..







bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::

-- RRửửaa ssạạchch vvàà laulau khôkhô ccốốcc mmẫẫuu, , đđặặtt ccốốcc vvààoo
vvịị trtríí, , llắắpp nhinhiệệtt kkếế ởở vvịị trtríí ttạạii tâmtâm ccủủaa
ccốốcc, , đđááyy bbầầuu nhinhiệệtt kkếế ccááchch đđááyy ccốốcc 6 6 ÷÷ 7 7 
mmmm..

-- ĐĐổổ mmẫẫuu nhnhựựaa đưđườờngng đãđã đunđun nnóóngng chchảảyy
vvààoo ccốốcc mmẫẫuu vvớớii chichiềềuu caocao ththấấpp hơnhơn
mimiệệngng ccốốcc 9 9 ÷÷ 10 10 mmmm. . ĐĐểể mmẫẫuu ngunguộộii vvàà
ổổnn đđịịnhnh ởở nhinhiệệtt đđộộ bbììnhnh thưthườờngng 30 30 phphúútt. . 



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBậậtt bbếếpp giagia nhinhiệệtt 55oCoC ÷÷ 66oCoC//phphúútt ((ththờờii giangian đđầầuu ccóó

ththểể nhanhnhanh hơnhơn, , khokhoảảngng 1414oCoC ÷÷ 1717oCoC//phphúútt chocho
đđếếnn khikhi nhinhiệệtt đđộộ đđạạtt 120120oCoC). ). 

-- KhiKhi nhinhiệệtt đđộộ ccủủaa mmẫẫuu đđạạtt 150150oCoC bbắắtt đđầầuu phphóóngng llửửaa
hohoặặcc hơhơ queque llửửaa trêntrên mmặặtt mmẫẫuu nhnhựựaa đưđườờngng
khôngkhông caocao hơnhơn 22mmmm trêntrên mméépp trêntrên ccủủaa ccốốcc, , titiếếpp
ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ccứứ 20 20 giâygiây 1 1 llầầnn đđếếnn khikhi ththấấyy
ccóó ngngọọnn llửửaa xanhxanh trêntrên mmặặtt mmẫẫuu rrồồii ttắắtt ngayngay ththìì
ghighi llạạii nhinhiệệtt đđộộ bbắắtt llửửaa. . 

-- TiTiếếpp ttụụcc ththíí nghinghiệệmm đđếếnn khikhi ththấấyy ngngọọnn llửửaa xanhxanh
duyduy trtrìì ququáá 5 5 giâygiây ththìì đđóó llàà nhinhiệệtt đđộộ bbốốcc chchááyy..



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))

ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ::

-- ChChếế ttạạoo, , dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu phphảảii phphùù hhợợpp quyquy trtrììnhnh..

-- NhiNhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,5(0,5oCoC).).

-- áápp susuấấtt khôngkhông khkhíí ttạạii ththờờii điđiểểmm ththíí nghinghiệệmm
760760mmmm HgHg nnếếuu saisai khkháácc phphảảii hihiệệuu chchỉỉnhnh
nhinhiệệtt đđộộ..



5. 5. LưLượợngng ttổổnn ththấấtt sausau khikhi đunđun nnóóngng nhnhựựaa
đưđườờngng 5 5 gigiờờ ởở 16316300CC ::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- TTủủ ssấấyy xoayxoay vòngvòng;;
-- NhiNhiệệtt kkếế 200200ooCC đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5ooCC;;
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg;;
-- CCáácc ccốốcc kimkim loloạạii đđựựngng mmẫẫuu;;
-- CCáácc ddụụngng ccụụ đunđun nhnhựựaa..





bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng ccốốcc mmẫẫuu
-- ĐunĐun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa, , đđổổ khokhoảảngng 5050gg

vvààoo ccốốcc mmẫẫuu
-- ĐĐểể ngunguộộii ccốốcc mmẫẫuu, , câncân chchíínhnh xxáácc llạạii

khkhốốii lưlượợngng ccốốcc & & nhnhựựaa



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- BBậậtt ttủủ ssấấyy, , giagia nhinhiệệtt đđếếnn 16316300CC, , đưađưa
ccốốcc mmẫẫuu đđặặtt lênlên trêntrên gigiáá xoayxoay, , bbậậtt
gigiáá xoayxoay 5 5 ÷÷ 6 6 vòngvòng//phph..

-- SauSau 55hh, , llấấyy mmẫẫuu rara đđểể ngunguộộii, , câncân llạạii
khkhốốii lưlượợngng..

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: ( ( XemXem ttààii liliệệuu ))



ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ththíí nghinghiệệmm::

-- ChChếế ttạạoo, , dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu phphảảii phphùù hhợợpp quyquy
trtrììnhnh..

-- CânCân đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,01(0,01gg).).

-- NhiNhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc
(0,5(0,5ooCC).).

-- CCáácc mmẫẫuu ccóó ddấấuu hihiệệuu ssủủii bbọọtt trongtrong ququáá trtrììnhnh
kikiểểmm tratra ( ( llẫẫnn nưnướớcc hohoặặcc ttạạpp chchấấtt ) ) phphảảii
đưđượợcc loloạạii bbỏỏ. . 



6. 6. TTỉỉ llệệ đđộộ kimkim llúúnn sausau khikhi đunđun nnóóngng nhnhựựaa đưđườờngng 5 5 
gigiờờ ởở 16316300CC soso vvớớii đđộộ kimkim llúúnn banban đđầầuu::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: ( ( nhưnhư ththíí nghinghiệệmm đđộộ
kinkin llúúnn ))

bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: mmẫẫuu đãđã đưđượợcc nungnung đđểể xxáácc đđịịnhnh
lưlượợngng ttổổnn ththấấtt

cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::

ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi gigiáámm ssáátt ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ththíí nghinghiệệmm::

( ( TươngTương ttựự mmụụcc 1 )1 )



7. 7. LưLượợngng hòahòa tantan ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng trongtrong
trichloroethylenetrichloroethylene ::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- BBììnhnh llọọcc, , bbììnhnh chchứứaa;;

-- LưLướớii llọọcc;;

-- CânCân phânphân ttííchch đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,0010,001gg;;

-- TTủủ ssấấyy;;

-- CCốốcc nungnung..





bb. . ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm ::

-- LLààmm ssạạchch & & khôkhô bbììnhnh chchứứaa, , câncân khkhốốii
lưlượợngng

-- ĐunĐun nhnhựựaa nnóóngng chchảảyy, , chocho khokhoảảngng 2 2 gg vvààoo
bbììnhnh chchứứaa, , câncân llạạii khkhốốii lưlượợngng, , đđểể ngunguộộii
trongtrong 11gigiờờ



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- ChoCho 100100mlml dungdung ddịịchch trichloroethylenetrichloroethylene vvààoo bbììnhnh
hòahòa tantan nhnhựựaa;;

-- CânCân ccốốcc nungnung đãđã đưđượợcc llààmm ssạạchch, , ssấấyy khôkhô;;

-- LLọọcc dungdung ddịịchch quaqua lưlướớii llọọcc, , rrửửaa ssạạchch lưlướớii bbằằngng
dungdung môimôi, , llấấyy phphầầnn ssóótt trêntrên lưlướớii llọọcc đưađưa vvààoo
ccốốcc nungnung;;

-- SSấấyy ccốốcc nungnung ởở 110110ooCC ±± 0,50,5ooCC đđếếnn khkhốốii lưlượợngng
khôngkhông đđổổii;;

-- ĐĐểể ngunguộộii, , câncân llạạii khkhốốii lưlượợngng ccốốcc nungnung & & ccặặnn
khôngkhông tantan..



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))

ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo
ththíí nghinghiệệmm::

-- CânCân phânphân ttííchch đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc
(0,001(0,001gg).).



8. 8. KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng & & ttỷỷ trtrọọngng ccủủaa
nhnhựựaa đưđườờngng ởở 2525oCoC::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBììnhnh ttỉỉ trtrọọngng;;
-- CânCân phânphân ttííchch đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,0010,001gg;;

-- BBồồnn nưnướớcc ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;;
-- NhiNhiệệtt kkếế 100100ooCC saisai ssốố 0,10,1ooCC;;
-- CCốốcc ththủủyy tinhtinh 600600mlml;;
-- NưNướớcc ccấấtt..





bb. . ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- ĐĐổổ nưnướớcc ccấấtt vvààoo ccốốcc thuthuỷỷ tinhtinh, , ngâmngâm ccốốcc vvààoo

bbììnhnh ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;;
-- LauLau ssạạchch & & khôkhô bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng, , câncân khkhốốii lưlượợngng

bbììnhnh ccóó nnúútt;;
-- ĐĐổổ nưnướớcc ccấấtt vvààoo ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc ccủủaa

bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng, , đđậậyy nnúútt & & đưađưa bbììnhnh vvààoo ccốốcc
nưnướớcc trongtrong bbồồnn. . SauSau 3030phph llấấyy bbììnhnh rara, , laulau
khôkhô bênbên ngongoààii & & câncân khkhốốii lưlượợngng bbììnhnh & & 
nưnướớcc ccấấtt ởở 2525ooCC;;

-- ĐĐổổ nưnướớcc rara, , laulau khôkhô bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng..



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- ĐunĐun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa, , đđổổ ccẩẩnn ththậậnn vvààoo
khokhoảảngng 3/4 3/4 bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng;;

-- ĐĐậậyy nnúútt, , chocho bbììnhnh nhnhựựaa vvààoo ccốốcc nưnướớcc, , gigiữữ
trongtrong vòngvòng 40 40 phphúútt ởở nhinhiệệtt đđộộ 252500CC, , llấấyy rara
laulau ssạạchch & & câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- ĐĐổổ thêmthêm nưnướớcc ccấấtt vvààoo bbììnhnh ngangngang vvạạchch đđịịnhnh
mmứứcc, , đđậậyy nnúútt, , đưađưa vvààoo ccốốcc nưnướớcc ổổnn đđịịnhnh
nhinhiệệtt trongtrong 3030phphúútt;;

-- LLấấyy bbììnhnh rara, , laulau ssạạchch & & câncân khkhốốii lưlượợngng..



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))

ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ::

-- CânCân phânphân ttííchch đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc
(0,001(0,001gg););

-- ThThíí nghinghiệệmm ởở nhinhiệệtt đđộộ 252500CC ththìì chênhchênh llệệchch 2 2 
llầầnn ththíí nghinghiệệmm khôngkhông ququáá 0,002;0,002;

-- BBááoo ccááoo kkếếtt ququảả chchíínhnh xxáácc ttớớii 3 3 ssốố llẻẻ ththậậpp
phânphân..



9. 9. ĐĐộộ ddíínhnh bbáámm ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng vvớớii đđáá ::
aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây;;
-- BBếếpp;;
-- GiGiáá treotreo;;
-- CCốốcc ththủủyy tinhtinh 10001000mlml;;
-- NưNướớcc ccấấtt;;
-- ChChỉỉ bubuộộcc, , gigiáá treotreo mmẫẫuu..



Bình tỉ trọng

Bếp diện

Giá treo



bb. . ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- ChChọọnn 20 20 viênviên đđáá 30 30 -- 4040mmmm, , rrửửaa ssạạchch, , 

ssấấyy khôkhô đđếếnn khkhốốii lưlượợngng khôngkhông đđổổii
-- BuBuộộcc chchỉỉ vvààoo ttừừngng viênviên đđáá



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- SSấấyy đđáá đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc trongtrong 6060phph;;

-- ĐunĐun nhnhựựaa đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc;;

-- NhNhúúngng ttừừngng viênviên đđáá vvààoo nhnhựựaa trongtrong
1515giâygiây;;

-- TreoTreo đđáá lênlên gigiáá trongtrong 15 15 phphúútt;;
-- ĐunĐun sôisôi nưnướớcc ccấấtt trongtrong ccốốcc, , nhnhúúngng ttừừngng

viênviên đđáá vvààoo ccốốcc nưnướớcc sôisôi trongtrong 10 10 phphúútt;;
-- NhNhấấcc ccáácc viênviên đđáá rara, , quanquan ssáátt & & đđáánhnh gigiáá..

dd. . ĐĐáánhnh gigiáá kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))









ĐĐáánhnh gigiáá ttíínhnh ddíínhnh bbáámm gigiữữaa đđáá ĐĐàà NNẵẵngng vvớớii
nhnhựựaa thôngthông thưthườờngng

nhnhựựaa ddùùngng phphụụ giagia WetfixWetfix & & nhnhựựaa pôlimepôlime PMBPMB11

NhNhựựaa
ĐĐáá HHốố

BBàànn
ĐĐàà  
SơnSơn

KhKháánhnh
SơnSơn

PhưPhướớcc
TưTườờng1ng1

PhưPhướớcc
TưTườờng2ng2

HòaHòa
PhPháátt

HHốố
BBạạcc

HHốốcc
KhKhếế 22

HHốố
TrTrầầu1u1

HHốố
TrTrầầu2u2

PLCPLC 22 22 33 44 22 22 33 22 44 22

Wetfix(0,2%)Wetfix(0,2%) 44 44 44 55 33 44 44 22 44 33

Wetfix(0,4%)Wetfix(0,4%) 44 44 44 55 33 44 44 33 44 33

Wetfix(0,6%)Wetfix(0,6%) 44 44 44 55 33 44 44 44 44 33

Polime PMB1Polime PMB1 44 44 44 55 22 44 55 44 44 33



10. 10. XXáácc đđịịnhnh hhààmm lưlượợngng paraphinparaphin trongtrong nhnhựựaa
đưđườờngng ( ( xemxem ttààii liliệệuu ))::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBộộ thithiếếtt bbịị chưngchưng ccấấtt nhnhựựaa;;
-- BBộộ thithiếếtt bbịị chichiếếtt ttááchch paraphinparaphin;;
-- CânCân phânphân ttííchch đđộộ chchíínhnh xxáácc ±±5 mg5 mg vvàà ±±0,5 mg0,5 mg;;

-- BBồồnn nưnướớcc ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;;
-- TTủủ ssấấyy;;
-- NhiNhiệệtt kkếế 100100ooCC saisai ssốố 0,10,1ooC;C;
-- ốốngng nghinghiệệmm ththủủyy tinhtinh;;
-- PhPhễễuu & & ccáácc mimiếếngng llọọcc;;
-- ÊteÊte khankhan, , EthanolEthanol, , ccồồnn 9090oo, , AxetoneAxetone, , DioxideDioxide

cacbonecacbone . . .. . .



bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- ĐunĐun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa, , rróótt 2525gg vvààoo bbììnhnh chưngchưng, , câncân
khkhốốii lưlượợngng nhnhựựaa chchíínhnh xxáácc đđếếnn 1010mgmg;;

-- ChưngChưng nhnhựựaa đưđườờngng khokhoảảngng 15 15 phphúútt;;
-- CânCân chchấấtt chưngchưng đưđượợcc trongtrong bbììnhnh ngưngngưng chchíínhnh xxáácc

đđếếnn 1010mgmg;;

-- CânCân 2 2 ±± 4 g4 g chchấấtt chưngchưng ccấấtt đưđượợcc chchíínhnh xxáácc đđếếnn
55mgmg chocho vvààoo 2 2 ốốngng nghinghiệệmm;;

-- HòaHòa tantan chchấấtt chưngchưng ccấấtt vvớớii eteete & & ethanolethanol, , đưađưa vvààoo
bbồồnn llààmm llạạnhnh đđếếnn -- 2020ooCC; ; llọọcc quaqua phphễễuu llọọcc trongtrong
môimôi trưtrườờngng -- 2020ooCC;;



-- ĐunĐun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa, , rróótt 2525gg vvààoo bbììnhnh chưngchưng, , câncân
khkhốốii lưlượợngng nhnhựựaa chchíínhnh xxáácc đđếếnn 1010mgmg;;

-- ChưngChưng nhnhựựaa đưđườờngng khokhoảảngng 15 15 phphúútt;;
-- CânCân chchấấtt chưngchưng đưđượợcc trongtrong bbììnhnh ngưngngưng chchíínhnh xxáácc

đđếếnn 1010mgmg;;

-- CânCân 2 2 ±± 4 g4 g chchấấtt chưngchưng ccấấtt đưđượợcc chchíínhnh xxáácc đđếếnn
55mgmg chocho vvààoo 2 2 ốốngng nghinghiệệmm;;

-- HòaHòa tantan chchấấtt chưngchưng ccấấtt vvớớii eteete & & ethanolethanol, , đưađưa vvààoo
bbồồnn llààmm llạạnhnh đđếếnn -- 2020ooCC; ; llọọcc quaqua phphễễuu llọọcc trongtrong
môimôi trưtrườờngng -- 2020ooCC..



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
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